
THỨ TIẾT 10A1 10A2 10A3 10A4 10A5 10A6 10A7 10A8 10A9 10A10 10A11

1 Tin - Đỏ GDDP - Liên GDTC - Tuyển GDTC - Trãi Sinh - Hà S QPAN - Đạo GDTC - Hạnh QPAN - Yến QP GDTC - Mạnh GDDP - Hương CN - Lan CN

2 Tin - Đỏ QPAN - Đạo GDTC - Tuyển GDTC - Trãi Sinh - Hà S GDDP - Liên GDTC - Hạnh GDDP - Hương GDTC - Mạnh
QPAN - Yến 

QP
CN - Lan CN

3 Sinh - Hường S Tin - Đỏ QPAN - Đạo Sinh - Hà S GDTC - Trãi GDTC - Tuyển GDDP - Hương GDTC - Hạnh QPAN - Yến QP CN - Lan CN GDDP - Liên

4 Sinh - Hường S Tin - Đỏ GDDP - Liên Sinh - Hà S GDTC - Trãi GDTC - Tuyển QPAN - Đạo GDTC - Hạnh GDDP - Hương CN - Lan CN
QPAN - Yến 

QP
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THỨ TIẾT 11A1 11A2 11A3 11A4 11A5 11A6 11A7 11A8 11A9 11A10 11A11 11A12
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GDDP - 

Hương
CN - Yên

GDTC - 

Tuyển
Sinh - Thuỷ S GDTC - Hạnh CD - Liên GDTC - Mạnh

QPAN - Yến 

QP
GDTC - Trãi QPAN - Đạo CN - Lan CN GDDP - Hiền

2
QPAN - Yến 

QP
CN - Yên

GDTC - 

Tuyển
Sinh - Thuỷ S GDTC - Hạnh CD - Liên GDTC - Mạnh

GDDP - 

Hương
GDTC - Trãi GDDP - Hiền CN - Lan CN QPAN - Đạo

3 CN - Yên Sinh - Hà S
GDDP - 

Hương

GDTC - 

Tuyển
Sinh - Thuỷ S GDTC - Hạnh CD - Liên GDTC - Mạnh

QPAN - Yến 

QP
GDTC - Trãi GDDP - Hiền CN - Lan CN

4 CN - Yên Sinh - Hà S
QPAN - Yến 

QP

GDTC - 

Tuyển
Sinh - Thuỷ S GDTC - Hạnh CD - Liên GDTC - Mạnh

GDDP - 

Hương
GDTC - Trãi QPAN - Đạo CN - Lan CN
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THỨ TIẾT 12A1 12A2 12A3 12A4 12A5 12A6 12A7 12A8 12A9 12A10
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1 GDTC - Hạnh GDDP - Hiền QPAN - Đạo GDTC - Tuyển GDDP - Hương GDTC - Mạnh Tin - Đỏ QPAN - Yến QP Sinh - Hường S Tin - Vân Anh

2 GDTC - Hạnh QPAN - Đạo GDDP - Hiền GDTC - Tuyển QPAN - Yến QP GDTC - Mạnh Tin - Đỏ GDDP - Hương Sinh - Hường S Tin - Vân Anh

3 QPAN - Đạo GDTC - Hạnh GDTC - Mạnh GDDP - Hiền GDTC - Tuyển GDDP - Hương QPAN - Yến QP Tin - Đỏ Tin - Vân Anh Sinh - Hường S

4 GDDP - Hiền GDTC - Hạnh GDTC - Mạnh QPAN - Đạo GDTC - Tuyển QPAN - Yến QP GDDP - Hương Tin - Đỏ Tin - Vân Anh Sinh - Hường S
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